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<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký

Người nhập khẩu

Số điện thoại
Người ủy thác nhập khẩu

Mã

Tên

Người xuất khẩu

Mã

Tên

Mã nước

Người ủy thác xuất khẩu

Đại lý Hải quan Mã nhân viên Hải quan

Số vận đơn Địa điểm lưu kho

1 Địa điểm dỡ hàng

2 Địa điểm xếp hàng

3 Phương tiện vận chuyển

4

5 Ngày hàng đến

Số lượng CS Ký hiệu và số hiệu

Tổng trọng lượng hàng (Gross) KGM

Số lượng container

Số hóa đơn

Số tiếp nhận hóa đơn điện tử

Ngày phát hành

Phương thức thanh toán

Tổng trị giá tính thuế
 - 

Mã kết quả kiểm tra nội dung

Giấy phép nhập khẩu

1 - 2 - -

4 - 5 -

Mã phân loại khai trị giá

Khai trị giá tổng hợp - -

Các khoản điều chỉnh

Phí vận chuyển

Phí bảo hiểm

Mã tên Trị giá khoản điều chỉnh

1 - -

2 - -

3 - -

4 - -

5 - -

Chi tiết khai trị giá

1 Tổng tiền thuế phải nộp VND

2 Số tiền bảo lãnh VND

3 Tỷ giá tính thuế -

4 -

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

*105734992640*

24.045

  VND

V  Thuế GTGT VND 7

  VND USD

08092023#& Hop dong: ANA/2302S ngay 24/07/2023

Tên sắc thuế Tổng tiền thuế Số dòng tổng
N  Thuế NK VND 4

-

-

-

-

Mã phân loại Tổng hệ số phân bổ

-

 -  - 

A - VND -  - 

 - 

6

3

Tổng trị giá hóa đơn A - CFR - USD - 

Tổng hệ số phân bổ trị giá

Mã văn bản pháp quy khác         

A - 2153-117

06/08/2023

TTR

740

14.524

1

Ngày được phép nhập kho đầu tiên

9999 VOLGA MAERSK 331E

24/09/2023

080923229718404 VNCLI CANG CAT LAI (HCM)

CAHAL HALIFAX - NS

CA

  

02CIS01 TONG CTY TAN CANG SG

Mã bưu chính

Địa chỉ
SUITE 420, 119 KENT STREET CHARLOTTETOWN,

PE C1A1N3 CANADA

Mã bưu chính (+84)43

Địa chỉ L6.17OT01 Vinhomes Golden River, 2 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

0978 072 931

2 Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 0306

CSGONKVI

Mã 0315696292

105734992640 Số tờ khai đầu tiên

21/09/2023 15:38:59 22/09/2023 17:29:05 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

Tên CôNG TY TNHH THE ALASKA PRIME

1/9

AGRIWORKS NORTH AMERICA INC

Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

A11  2 [ 4 ]

Rectangle



5 -

6 Mã xác định thời hạn nộp thuế Người nộp thuế

Mã lý do đề nghị BP Phân loại nộp thuế

Tổng số dòng hàng của tờ khai

A

Tổng số trang của tờ khai 9 7

  VND D 1

  VND



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Số đính kèm khai báo điện tử 1 2 3

Phần ghi chú

Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp Số quản lý người sử dụng

Phân loại chỉ thị của Hải quan A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mục thông báo của Hải quan

Tên trưởng đơn vị Hải quan

Ngày cấp phép

Ngày hoàn thành kiểm tra

Phân loại thẩm tra sau thông quan

Ngày phê duyệt BP

Ngày hoàn thành kiểm tra BP

Số ngày mong đợi đến khi cấp phép nhập khẩu

Tổng số tiền thuế chậm nộp

Dành cho VAT hàng hóa đặc biệt

Thời hạn cho phép vận chuyển bảo thuế (khởi hành)

Thông tin trung chuyển 1 ~

2 ~

3 ~

Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế /  /

/  / /  /

/  / /  /

Địa điểm Ngày đến Ngày khởi hành
/  / /  /

   /   /

   /   /

/  /

CCT CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I

22/09/2023  17:39:48

22/09/2023  17:34:56

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

Ngày Tên Nội dung
22/09/2023 TQ THÔNG BÁO ATTP ĐẠT SỐ 800/2023/TBNK/TYV6 NGÀY 21/9/2023 DO 

CHI CỤC THÚ Y VÙNG VI CẤP

 -  -  - 

CO CPTPP:Khôg số ngày 16/8/23,NXK chứng nhận:KILDARE FISHERIES LTD ,HĐ Đối tác 

Xuyên Thái Bình Dương

00005

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

21/09/2023 15:38:59 Ngày thay đổi đăng ký 22/09/2023 17:29:05 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

105734992640 Số tờ khai đầu tiên

2 Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 0306A11  2 [ 4 ]
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<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 03061493 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CA - - B21

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

8%

VND

VND

Thuế GTGT VB205

VND

VND

0%

VND CANADA

VND

<01>

[  ]

Cụm cua tuyết hấp đông lạnh-Snow crab Sections (Chionoecetes Opilio)-(Nguyên cụm,vỏ,đông 

lạnh),NSX: BLUE ATLANTIC FISHERIES INC,hàng mới 100%

2.272

2.272

21/09/2023 15:38:59 Ngày thay đổi đăng ký 22/09/2023 17:29:05 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

2 A11  2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 0306

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

105734992640 Số tờ khai đầu tiên



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 16051090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CA - - B21

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

8%

VND

VND

Thuế GTGT VB205

VND

VND

8,5%

VND CANADA

VND

<02>

[  ]

Càng cua tuyết " Cocktail U-16 " đã chín-Snow crab Claws Cocktail U-16 (Chionoecetes Opilio)- (đã 

bóc 1 phần vỏ, đã làm chín, đông lạnh),NSX: BLUE ATLANTIC FISHERIES INC, hàng mới 100%

18

18

21/09/2023 15:38:59 Ngày thay đổi đăng ký 22/09/2023 17:29:05 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

2 A11  2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 0306

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

105734992640 Số tờ khai đầu tiên



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 03061499 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CA - - B21

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

8%

VND

VND

Thuế GTGT VB205

VND

VND

0%

VND CANADA

VND

<03>

[  ]

Cua Jonah nguyên con hấp đông lạnh-Whole cooked Jonah Crab (Cancer Borealis)-(Nguyên con, đông 

lạnh, đã làm chín,cỡ 500gram - 700gram ),NSX: BLUE ATLANTIC FISHERIES INC, hàng mới 100%

2.721

2.721

21/09/2023 15:38:59 Ngày thay đổi đăng ký 22/09/2023 17:29:05 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

2 A11  2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 0306

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

5/9

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

105734992640 Số tờ khai đầu tiên



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 16051090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CA - - B21

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

8%

VND

VND

Thuế GTGT VB205

VND

VND

8,5%

VND CANADA

VND

<04>

[  ]

Càng cua Jonah đông lạnh đã chín-Jonah Crab Scored Claw & Arms (Cancer Borealis)-(đã làm bể/cưa 

vỏ để dễ lột/bóc , đã làm chín , đông lạnh), NSX: BLUE ATLANTIC FISHERIES INC, hàng mới 100%

1.361

1.361

21/09/2023 15:38:59 Ngày thay đổi đăng ký 22/09/2023 17:29:05 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

2 A11  2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 0306

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

6/9

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

105734992640 Số tờ khai đầu tiên



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 16051090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CA - - B21

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

8%

VND

VND

Thuế GTGT VB205

VND

VND

8,5%

VND CANADA

VND

<05>

[  ]

Càng cua Jonah " Cocktail U-12"  đã chín-Jonah Crab claws Cocktail U-12 (Cancer Borealis)-(đã bóc 

1 phần vỏ, đã làm chín, đông lạnh), NSX: BLUE ATLANTIC FISHERIES INC, hàng mới 100%

18

18

800
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

105734992640 Số tờ khai đầu tiên

Rectangle



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 16051090 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CA - - B21

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

8%

VND

VND

Thuế GTGT VB205

VND

VND

8,5%

VND CANADA

<06>

[  ]

Càng cua Jonah " Empress U-12" đã chín-Jonah Crab claws Empress U-12 (Cancer Borealis)-(đã bóc 1 

phần vỏ, đã làm chín, đông lạnh),NSX: BLUE ATLANTIC FISHERIES INC, hàng mới 100%

18

18

21/09/2023 15:38:59 Ngày thay đổi đăng ký 22/09/2023 17:29:05 Thời hạn tái nhập/ tái xuất
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

105734992640 Số tờ khai đầu tiên



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 03061290 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CA - - B21

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

8%

VND

VND

Thuế GTGT VB205

VND

VND

0%

VND CANADA

VND

<07>

[  ]

Tôm hùm nguyên con hấp đông lạnh-Whole cooked lobster (Homarus Americanus)-(Nguyên con, đông 

lạnh,đã làm chín, cỡ 400 gram up ),NSX: BLUE ATLANTIC FISHERIES INC, hàng mới 100%

6.804

6.804

21/09/2023 15:38:59 Ngày thay đổi đăng ký 22/09/2023 17:29:05 Thời hạn tái nhập/ tái xuất
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

105734992640 Số tờ khai đầu tiên
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